
1. Tại TP. Hồ Chí Minh: 
- PGS,TS. Bùi Trung Thành 
Phòng T4.0, Nhà T, Trường Đại học Công nghiệp 
TP. Hồ Chí Minh 
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, 
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0913 921 407
Email: tcck.tphcm@gmail.com

- GS,TS. Nguyễn Hữu Lộc
Phòng 205, Nhà B11, Trường Đại học Bách khoa, 
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 
số 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0913 603 264
Email: nhloc@hcmut.edu.vn

2. Tại tỉnh Quảng Ninh: 
- TS. Hoàng Minh Thuận
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng, 
Liên Phương, Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại: 0904 116 189
Email: minhthuan.tcckvn@gmail.com

3. Tại Thái Nguyên: 
- GS,TS. Vũ Ngọc Pi
Số 234 Phú Xá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0974 905 578
Email: vungocpi@tnut.edu.vn

Văn phòng đại diện:

Phóng viên thường trú:
1. Tại Hải Phòng:
- Lê Thế Hiệp
Điện thoại: 0913 063 747
Email: daidientcck@gmail.com

TÒA SOẠN TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM 
Số 4 Phạm Văn Đồng (trong Viện Nghiên cứu Cơ khí), P. Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3792 0650       Hotline: 0985 696 263 - 0982 254 465   
Email: tcckvietnam@gmail.com          

 Website: cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn
* * *

Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí Điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số 378/GP-BTTTT, ngày 22 tháng 6 năm 2021

Văn bản chấp thuận tăng trang số 927/BC-QLBC ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Cục Báo chí, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xuất bản số 329, tháng 6 năm 2025

2
ISSN 2615 - 9910 (bản in), ISSN 2815 - 5505 (online) 

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số 329, tháng 6 năm 2025 
cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn

TỔNG BIÊN TẬP
HÀ DUY KHÁNH

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
ĐẶNG VĂN LONG

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TS. ĐỖ HỮU HÀO  (Chủ tịch)
GS,TSKH. BÀNH TIẾN LONG (P. Chủ tịch)
TSKH. PHAN XUÂN DŨNG
PGS,TS. HÀ MINH HÙNG
PGS,TS. TRƯƠNG VIỆT ANH
GS,TS. ĐINH VĂN CHIẾN
GS,TSKH. PHẠM VĂN LANG
GS,TS. CHU VĂN ĐẠT
PGS,TS. TRẦN VĨNH HƯNG
PGS,TS. ĐÀO QUANG KẾ
PGS,TS. NGUYỄN VĂN BÀY
PGS,TS. ĐÀO DUY TRUNG
PGS,TS. LÊ THU QUÝ
PGS,TS. BÙI TRUNG THÀNH
PGS,TS. LÊ VĂN ĐIỂM
GS,TS. LÊ ANH TUẤN
GS,TS. NGUYỄN HỮU LỘC
PGS,TS. DƯƠNG VĂN TÀI
TS. PHAN ĐĂNG PHONG
TS. TẠ NGỌC HẢI
PGS,TS. TRẦN NGỌC HIỀN
PGS,TS. TRƯƠNG HOÀNH SƠN
TS. HỒ TRẦN ANH NGỌC
TS. NGÔ TRỌNG BÍNH
PhD. MIKE PHÙNG

THIẾT KẾ MỸ THUẬT
NGÂN GIANG

*Tạp chí Cơ khí Việt Nam:
- In tại Công ty Cổ phần In Khoa học Công nghệ Hà Nội
- Khuôn khổ 20,5cm x 28,5cm
- 620 trang
- Xuất bản mỗi tháng một kỳ
- Giá bán 120.000 đồng/quyển Tạp chí



MỤC LỤC
TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM SỐ 329, THÁNG 6 NĂM 2025 Trang

10

3
ISSN 2615 - 9910 (bản in), ISSN 2815 - 5505 (online)

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số 329, tháng 6 năm 2025  
cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI (10– 614)

1. PGS,TS. Phan Văn Hiếu: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ tới độ nhám 
bề mặt khi gia công tia lửa điện bằng phương pháp xung định hình........................................
2. Phạm Trọng Nhân, Phùng Trí Công, Văn Ngọc Hiệp, Đỗ Huỳnh Nhật: Thiết kế chế 
tạo bộ cấp phôi và dập cánh quạt ly tâm bán tự động dùng trong hệ thống hút bụi và sợi 
thuốc lá....................................................................................................................................
3. Trương Chí Công, Trần Quang Giang, Chu Văn Hiếu, Vũ Trọng Nam, Nguyễn Việt 
Anh: Nghiên cứu mô phỏng dòng chảy nhựa bằng phần mềm NX: so sánh cổng Pin Point 
và Side Gate.............................................................................................................................
4. Phạm Thị Minh Huệ, Đặng Văn Đông, Trần Đăng Đức, Nguyễn Đức Dương, Nguyễn Thế Bảo, 
Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Đức Thật: Thiết kế 
chế tạo bộ phận vận chuyển cây giống trong máy trồng chuối nuôi cấy mô...........................
5. Đặng Quốc Vương, Lê Đức Huy, Ngô Lê Hoàng Long, Bùi Quốc Thắng, Lương Thanh Nhật: 
Thiết bị đo điện tim cầm tay hỗ trợ chẩn đoán bệnh từ xa.......................................................
6. TS. Lê Thanh Tuấn, PGS,TS. Vũ Ngọc Tuấn, ThS. Đỗ Nhật Trường: Khảo sát ảnh 
hưởng của chu trình hoạt động đến tiêu hao năng lượng trên ô tô...........................................
7. Triệu Quý Huy: Tối ưu hóa thiết kế và phân tích động học cơ cấu ba bánh leo cầu thang 
cho xe kéo nhỏ gọn vận chuyển hàng hóa................................................................................
8. Trương Minh Đức, Hoàng Đức Cường, Vũ Toàn Thắng: Nâng cao độ chính xác của hệ 
thống đo độ phẳng không tiếp xúc bằng công nghệ đệm khí..................................................
9. Lưu Thế Duyệt, Đồng Minh Tuấn, Khổng Văn Nguyên, Trần Bùi Bông: Ứng dụng 
Matlab – Simulink mô phỏng hệ thống truyền lực xe hybrid sử dụng hộp số kiểu hai chế độ
10. Lương Văn Tới, Huỳnh Công Lớn: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của vị trí đầm dùi và tỉ 
số nén của khuôn đến chất lượng bó vỉa bêtông trong máy đúc bó vỉa hè sử dụng đầm dùi để 
tạo rung động...........................................................................................................................
11. Nguyễn Hoàng Long, Huỳnh Hồ Trung Tịnh, Nguyễn Duy Ánh: Điều khiển robot đa 
hướng ba bánh bằng phương pháp dự báo mô hình.................................................................
12. TS. Ngô Gia Việt: Xây dựng mô hình toán nhằm đánh giá ảnh hưởng của quá trình uốn 
tới độ chính xác gia công ống thép tàu thủy.............................................................................
13. ThS. Nguyễn Đức Bình, ThS. Nguyễn Mạnh Chiều: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều 
dày lớp cáu cặn đến hiệu suất nhiệt của bộ trao đổi nhiệt kiểu ống vỏ....................................
14. Nguyễn Thanh Tuấn, Khổng Văn Nguyên: Ứng dụng Matlab – Simulink mô phỏng 
quá trình cháy của động cơ trang bị hệ thống phun nhiên liệu Commonrail............................
15. ThS. Vũ Huy Khôi, ThS. Mai Văn An, ThS. Tạ Bá Dũng: Nghiên cứu ảnh hưởng của 
lỗ trích khí đến hoạt động của máy tự động trên súng trường STR406...................................
16. KS. Đỗ Văn Tỉnh, ThS. Nguyễn Tuấn Hưng: Tối ưu hóa cấu trúc của cánh tay robot 
năm bậc tự do bằng phương pháp mô phỏng phân tích...........................................................
17. ThS. Lê Huỳnh Đức, ThS. Vũ Văn Thi, ThS. Nguyễn Tuấn Hưng: Xây dựng mô hình 
mô phỏng lá nhíp ô tô bằng phương pháp phần tử hữu hạn.....................................................
18. TS. Phạm Thị Thủy, ThS. Nguyễn Sơn Tùng: Lựa chọn vật liệu chế tạo răng cắt phá 
hủy đất đá sử dụng tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh................................................

16

23

29

34

40

46

50

56

64

73

82

88

93

99

103

107

111



4
ISSN 2615 - 9910 (bản in), ISSN 2815 - 5505 (online) 

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số 329, tháng 6 năm 2025 
cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn

116
19. Nguyễn Thành Trung: Phân tích các tình huống đâm va trong hàng hải và các bài học 
kinh nghiệm dựa trên quy tắc COLREGs 72............................................................................
20. Nguyễn Thế Lương: Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi đời xe và chế độ bảo dưỡng đến 
chất lượng phát thải của xe máy phun xăng điện tử đang lưu hành.........................................
21. Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Hồng Lĩnh: Thiết kế bộ điều khiển PD cho hệ phi 
tuyến và nhiều biến ứng dụng cho robot công nghiệp..............................................................
22. Phạm Đức Thiên, Nguyễn Thanh Tùng: Xây dựng mô hình toán để tạo hình biên dạng 
rotor CIC bơm roots.................................................................................................................
23. Nguyễn Quốc Toản, Bùi Thanh Hương: Nghiên cứu xây dựng mô hình ma-nơ-canh ảo 
từ dữ liệu quét 3D ứng dụng trong thiết kế và thử sửa mẫu ảo................................................
24. Tăng Bá Đại, Nguyễn Thị An Khang, Ngô Phi Hùng, Lê Thế Quốc Hưng: Ảnh 
hưởng tốc độ vòng quay động cơ diesel HINO XZU650 đến nồng độ phát thải khí xả..........
25. Lê Trạch Trưởng, Vũ Trần Hoàng, Nguyễn Văn Minh, Phí Hoàng Trình: Nghiên 
cứu mô phỏng quá trình phanh tái sinh trên xe VF3................................................................
26. Trần Văn Mạnh: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến khả năng gia 
công vật liệu da bằng phương pháp dây nóng..........................................................................
27. Nguyễn Tiến Dũng: Tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình gia công vi-EDM vật liệu Ti6Al4V 
bằng điện cực WC sử dụng phương pháp Taguchi – TOPSIS..................................................
28. Nguyễn Văn Mùi: Tự động hóa quá trình thiết kế thiết bị cấp phôi tự động theo nguyên 
lý rung động.............................................................................................................................
29. Trần Văn Mạnh: Tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình gia công da bằng dây nóng sử dụng 
phương pháp Taguchi – DEAR................................................................................................
30. Vũ Tiến Đại, Hoàng Trần Đăng, Đỗ Hoàng Lãm, Đỗ Tuấn Anh, Trần Đức Nghĩa: 
Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số vận hành đến đặc tính hoạt động của hệ thống 
truyền lực trên ô tô điện............................................................................................................
31. Nguyễn Thành Đông: Sai số phi tuyến chu kỳ trong giao thoa kế heterodyne sửa đổi 
trong phép đo dịch chuyển nhỏ................................................................................................
32. Nguyễn Thành Đông: Hiệu chỉnh phép đo pha và dịch chuyển trong giao thoa kế 
homodyne điều biến tần số.......................................................................................................
33. Nguyễn Tiến Huy, Vũ Minh Hùng, Đỗ Thế Vinh: Nghiên cứu cấu trúc tế vi liên kết hàn 
giáp mối thép A572-GRADE 50 cho trụ điện gió tại Việt Nam bằng quá trình hàn GMAW......
34. Luyện Văn Hiếu, Trần Mạnh Duy, Nguyễn Đình Hạnh: Mô phỏng hệ thống truyền 
lực thu hồi năng lượng trên xe lu bánh lốp...............................................................................
35. Đinh Mai Hương, Lê Thị Lành: Ảnh hưởng của thông số công nghệ may đến độ bền 
và độ giãn đứt đường may 514 trên vải dệt kim single............................................................
36. PGS,TS. Đinh Văn Thắng: Ứng dụng thuật toán logic trong xác định pha chạm đất cho 
lưới điện trung áp mỏ...............................................................................................................
37. Nguyễn Thị Ngọc Huyền: Mô phỏng điều khiển hệ thống phun PU trong sản xuất tôn 5 
sóng với TIA Portal..................................................................................................................
38. Võ Ngọc Anh Tuấn, Vũ Hoàng Thái Duy, Lê Trung Hòa: Thiết kế và chế tạo máy in 
3D – FDM tốc độ cao...............................................................................................................
39. Nguyễn Thành Trung: Đánh giá độ chính xác của panme đầu đo chữ V thông qua so 
sánh với máy đo tọa độ.............................................................................................................
40. Bùi Trọng Hiếu, Trần Thị Kiều My, Huỳnh Hữu Nghị: Nghiên cứu ảnh hưởng của 
thông số công nghệ đến độ chính xác của sản phẩm Green Part trong công nghệ in 3D kim 
loại theo phương pháp Extrusion-based Additive....................................................................

122

130

135

140

147

152

158

162

165

172

176

183

188

194

200

208

216

221

226

232

238



5
ISSN 2615 - 9910 (bản in), ISSN 2815 - 5505 (online)

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số 329, tháng 6 năm 2025  
cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn

248
41. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Lê Đức Bảo: Nghiên cứu mô hình thử nghiệm kiểm tra hệ 
thống phanh khẩn cấp thang máy gia đình...............................................................................
42. Hoàng Trọng Trần Huy: Điều độ động tàu vào bến cảng container bằng giải thuật Local 
Search......................................................................................................................................
43. Lê Hoàng Bảo, Trần Nguyên Duy Phương, Nguyễn Văn Thành, Trương Quốc 
Thanh, Đinh Trường Hoàng Vinh: Thiết kế thiết bị hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng chi 
trên và chi dưới cho bệnh nhân sau đột quỵ não.......................................................................
44. Lê Bảo Việt, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Đình Hoan, Nguyễn Đình Dương, Trương Văn Thuận: 
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển PID vào hệ thống treo bán tích cực nhằm nâng cao độ 
êm dịu của ô tô.........................................................................................................................
45. Nguyễn Văn Quang, Phạm Sơn Minh, Quách Văn Thiêm, Nguyễn Văn Mang: Nghiên 
cứu quá trình biến dạng tạo lỗ trên thân ống hình trụ phục vụ liên kết hàn ống rẽ nhánh............
46. Trần Nhựt Quang, Hồ Xuân Thành, Nguyễn Hà, Lê Thanh Tùng: Thực nghiệm chế 
tạo mẫu liên kết hai lớp vật liệu bằng phương pháp ép ở nhiệt độ cao......................................
47. Vy Lăng Thiên Phước, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thanh Thưởng, Nguyễn Trà Kim Quyên: 
Nghiên cứu chế tạo mô hình giải nhiệt dạng lớp cho lòng khuôn với sản phẩm dạng lõm.....
48. Nguyễn Tấn Đạt, Trần Thanh Lam, Huỳnh Nguyễn Hoàng, Lê Thanh Tùng: Thực 
nghiệm đo nhiệt độ lòng khuôn dạng phẳng............................................................................
49. Nguyễn Sỹ Huy, Nguyễn Phan Anh, Huỳnh Quang Duy, Phan Thanh Nhàn: Ảnh 
hưởng của các thông số đến kích thước đường hàn.................................................................
50. Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Phan Anh, Phan Thanh Nhàn, Vũ Quang Huy: Nghiên 
cứu ảnh hưởng của thông số chấn đến bán kính cong của ống.................................................
51. Trần Quang Vinh, Nguyễn Hà, Lê Thanh Tùng, Phan Thanh Nhàn: Chế tạo các mẫu 
thử độ bền uốn bằng phương pháp hàn TIG.............................................................................
52. Nguyễn Thuỳ Diễm Quyên, Trần Thanh Thưởng, Vũ Quang Huy, Đỗ Văn Đại: Chế 
tạo tấm khuôn bằng phương pháp tạo hình theo lớp................................................................
53. Nguyễn Văn Hoàng Long, Nguyễn Khắc Nhàn, Đỗ Văn Hiến, Âu Thị Kim Loan: 
Thử nghiệm module giữ và chấn ống kim loại.........................................................................
54. Phạm Đức Toản, Nguyễn Hà, Huỳnh Quang Duy, Nguyễn Văn Sơn: Nghiên cứu dự 
đoán ứng suất kéo của kết cấu dạng lattice...............................................................................
55. Lê Vũ Quang Huy, Hồ Sỹ Hùng, Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Hải Hoàn: Nghiên 
cứu thực nghiệm hàn thép tấm ở vị trí đầu mí..........................................................................
56. Nguyễn Quốc Đoàn, Nguyễn Lê Tường, Đỗ Văn Hiến, Phan Thanh Nhàn: Thực 
nghiệm chế tạo chi tiết dạng tấm bằng phương pháp chấn.......................................................
57. Võ Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Trọng Nghĩa, Tạ Nguyễn Minh Đức: 
Dự đoán đường cong ứng suất uốn..........................................................................................
58. Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Trà Kim Quyên, Trần Thanh Lam, Nguyễn Văn Sơn: 
Nghiên cứu thực nghiệm độ bền uốn của liên kết hàn thép tấm dạng đầu mí...........................
59. Luu Anh Tung, Hoang Van Got, Do The Vinh, Vu Ngoc Pi, Hoang Anh Toan: MRR 
optimization in Nano-MQL milling of hardened 90CrSi tool steel using CUO nanoparticles.....
60. Phạm Sĩ Hưng, Nguyễn Lê Tường, Huỳnh Quang Duy, Vũ Quang Huy: Quy trình 
tạo mẫu và thử nghiệm độ bền cho mẫu hàn liên kết dạng đâu mí..........................................
61. Nguyễn Dương Quang Huy, Tạ Nguyễn Minh Đức, Huỳnh Quang Duy, Nguyễn Văn Sơn: 
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp in 3D từ vật liệu lỏng trong chế tạo chi tiết có kết cấu 
dạng lattice...............................................................................................................................
62. Nguyễn Hữu Phước, Trương Minh Trí, Nguyễn Lê Tường, Nguyễn Hải Hoàn: Thiết 
kế module hàn thép..................................................................................................................

254

262

268

274

282

290

298

305

313

321

328

335

341

349

357

366

373

380

388

394

403



6
ISSN 2615 - 9910 (bản in), ISSN 2815 - 5505 (online) 

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số 329, tháng 6 năm 2025 
cokhivietnam.vn / tapchicokhi.com.vn

412
63. Trần Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Quang Sáng, Tạ Nguyễn Minh Đức: 
Nghiên cứu chế tạo chi tiết chịu uốn có dùng kết cấu lattice...................................................
64. Hồ Minh Trí, Dương Văn Linh, Nguyễn Văn Tú, Trần Thanh Lam: Thực nghiệm 
nhiệt độ của lòng khuôn âm với các thông số gia nhiệt khác nhau..........................................
65. Lê Đức Thắng, Trần Thanh Thưởng, Trần Thanh Lam, Nguyễn Quang Sáng: Thực 
nghiệm đo phân bố nhiệt độ của lòng khuôn phun ép nhựa......................................................
66. Huỳnh Văn An, Trần Thế San, Đỗ Văn Hiến, Nguyễn Trà Kim Quyên: Phân bố nhiệt 
độ của lòng khuôn dương với các thông số gia nhiệt khác nhau...............................................
67. Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Đinh Thị Xuân, Ngô Chí Trung: Đặc trưng xoắn và kéo đứt 
của một số mẫu chỉ may thông dụng trên thị trường Việt Nam.................................................
68. TS. Phạm Thanh Nhựt: Thực nghiệm khảo sát ảnh hưởng của kết cấu vách đến tổn thất 
nhiệt của hầm bảo quản lạnh trên tàu cá vỏ gỗ........................................................................
69. Nguyễn Thị Bích Hậu, Đỗ Đức Thành: Nghiên cứu sử dụng hệ thống điều khiển phụ 
tải bằng sóng để điều chỉnh dung lượng bù phân tán lưới trung áp 35kV nhằm giảm tổn thất 
điện năng..................................................................................................................................
70. Đỗ Thị Kim Liên, Nguyễn Duy Chiến: Tích hợp phương pháp Entropy và phương 
pháp RAM (phương pháp đánh giá gốc) để tối ưu đa mục tiêu quá trình mài thép SKD11....
71. Trần Đức Toàn: Nghiên cứu xây dựng phương pháp bổ sung lượng bù do biến dạng đàn 
hồi cho thuật toán xác định lượng bù sai số vị trí của vít me – đai ốc bi.................................
72. Trần Lâm: Nghiên cứu công nghệ sửa chữa đầu chốt nối cánh tuabin hơi nước thép 
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